
BỘ TƯ PHÁP 

 

Số: 1016/QĐ-BTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022  của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tư pháp;  

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-

BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ 

giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức kiểm tra 

kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Chánh  ăn ph ng   , Thủ 

trưởng các đơn vị thu c    Tư pháp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

-    trưởng (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thu c 

Trung ương (để t/h); 

- Cổng thông tin điện tử  TP; 

- Lưu:  T, CTGPL. 
 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

  

 

Trần Tiến Dũng 

http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=22/2013/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=13/3/2013&eday=13/3/2013
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=22/2013/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=13/3/2013&eday=13/3/2013
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=22/2013/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=13/3/2013&eday=13/3/2013
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 BỘ TƯ PHÁP 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BTP ngày 13 tháng  6 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý (gọi tắt là kiểm tra) 

theo đúng quy định của Thông tư số 08/2017/TT- TP ngày 15/11/2017 của    

trưởng    Tư pháp quy định chi tiết m t số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt đ ng trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 

08/2017/TT-BTP), Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của    trưởng 

   Tư pháp sửa đổi, bổ sung m t số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 của    trưởng    Tư pháp quy định chi tiết m t số điều của 

Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt đ ng trợ giúp pháp lý; 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của    trưởng    Tư pháp hướng 

dẫn m t số hoạt đ ng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc 

trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 03/2021/TT-BTP) và các văn bản 

có liên quan. 

2. Yêu cầu 

2.1. N i dung kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra, phân loại, đánh giá 

năng lực của thí sinh, trên cơ sở đó lựa chọn được những người có năng lực 

chuyên môn, bảo đảm về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của trợ giúp 

viên pháp lý. 

2.2. Phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong 

việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý. 

2.3.  ảo đảm kỳ kiểm tra nghiêm túc, khách quan, minh bạch, tiết kiệm 

và thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

a) Thời gian: dự kiến tổ chức vào tháng  11 năm 2023.  
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b) Địa điểm: Học viện Tư pháp. 

2. Đối tượng tham dự kiểm tra 

Người đã hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của người tập sự trợ giúp 

pháp lý tính đến hết ngày 30/9/2023 theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017 và các văn bản có liên quan được Sở Tư pháp xem xét và có Công văn đề 

nghị tham dự kiểm tra. 

Danh sách cụ thể của những người tham dự kiểm tra sẽ được H i đồng 

kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý gửi thông báo đến Sở Tư pháp nơi có 

người đăng ký tham dự kiểm tra. 

3. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra, thời hạn nhận hồ sơ 

3.1. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý gồm: 

a) Công văn đề nghị của Sở Tư pháp; 

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc Giấy tờ chứng 

minh được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư (Bản sao 

chứng thực); 

c) Quyết định phân công hướng dẫn tập sự trợ giúp pháp lý (Bản chính 

hoặc bản sao chứng thực); 

d)  áo cáo kết quả tập sự trợ giúp pháp lý có nhận xét của người hướng 

dẫn tập sự (Bản chính). 

3.2. Ngoài các giấy tờ quy định tại điểm 3.1 mục 3, những trường hợp sau 

đây cần phải thêm các giấy tờ sau: 

a) Đối với trường hợp được giảm thời gian tập sự: Giấy tờ chứng minh 

được giảm thời gian tập sự (Bản sao có chứng thực); 

b) Đối với trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự: Quyết định của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi tập sự ban đầu; Đơn đề nghị tiếp tục 

tập sự; Quyết định phân công hướng dẫn tập sự tại nơi tập sự mới;  áo cáo kết 

quả tập sự tại nơi tập sự ban đầu và nơi tập sự mới (Bản chính hoặc bản sao 

chứng thực); 

c) Đối với trường hợp tạm ngừng tập sự: Giấy tờ chứng minh tạm ngừng 

và tiếp tục tập sự (Bản chính hoặc bản sao chứng thực). 

Hồ sơ đã n p được lưu trữ theo quy định và không được trả lại. 

3.3. Thời hạn    Tư pháp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra: Trước 

ngày 10/10/2023. 
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4. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ  

4.1. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thu c Trung ương tiếp nhận, 

thẩm định các hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra; lập danh sách những người đủ 

điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

danh sách, các thông tin và hồ sơ người đăng ký tham dự kiểm tra; thực hiện các 

công việc liên quan đến việc kiểm tra kết quả tập sự theo yêu cầu của H i đồng 

kiểm tra và quy định của pháp luật. 

4.2. Cục Trợ giúp pháp lý tổng hợp danh sách những người đăng ký tham 

dự kiểm tra trình H i đồng kiểm tra xem xét. 

4.3. H i đồng kiểm tra phê duyệt danh sách người đủ điều kiện tham dự 

kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý. 

4.4. H i đồng kiểm tra thông báo danh sách người đủ điều kiện tham dự 

kiểm tra cho Sở Tư pháp, đồng thời thông báo công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của    Tư pháp. 

5. Nội dung kiểm tra, hình thức và thời gian kiểm tra 

N i dung, hình thức kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP và khoản 12 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP. 

5.1. Kiểm tra viết: Kiểm tra kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự, 

dân sự, hành chính, trợ giúp pháp lý; kỹ năng tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 

tụng, tư vấn pháp luật.  

- Thời gian kiểm tra: 180 phút. 

- Cơ cấu bài kiểm tra viết gồm hai phần:  

a) Phần kiến thức chung về pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hình 

sự, dân sự, hành chính: Thí sinh trả lời câu hỏi tự luận; phần này chiếm 30% số 

điểm của bài kiểm tra viết; 

b) Phần kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý: Thông qua tình huống giả 

định, thí sinh phân tích và trả lời các câu hỏi xung quanh tình huống đó; phần 

này chiếm 70% số điểm của bài kiểm tra viết. 

5.2. Kiểm tra thực hành  

a) Thí sinh chuẩn bị phương án giải quyết của 01 vụ việc tham gia tố tụng 

(có thể vụ việc tham gia cùng với người hướng dẫn tập sự hoặc vụ việc khác). 
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Thí sinh đưa ra phương án giải quyết vụ việc gồm các n i dung chính sau: 

Tóm tắt n i dung vụ việc; Những vấn đề cần phải giải quyết và các quy định của 

pháp luật áp dụng để giải quyết vụ việc; Luận cứ, quan điểm cụ thể của người 

tập sự đề xuất về cách giải quyết vụ việc. 

(Hội đồng kiểm tra sẽ hướng dẫn cụ thể về hình thức, bố cục của bài kiểm 

tra thực hành). 

b) Thời hạn gửi bài kiểm tra thực hành 

Thí sinh gửi phương án giải quyết vụ việc về H i đồng kiểm tra (thông 

qua Cục Trợ giúp pháp lý,    Tư pháp) chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức 

kiểm tra (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

c) Tại buổi kiểm tra thực hành, thí sinh trình bày phương án đã được 

chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của thành viên H i đồng kiểm tra. 

6. Chấm kiểm tra, tính điểm các môn kiểm tra để xác định người đạt 

kết quả kiểm tra tập sự, cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ 

giúp pháp lý 

 iệc chấm kiểm tra, tính điểm các môn kiểm tra để xác định người đạt kết 

quả kiểm tra tập sự, cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp 

lý được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Thông tư số 08/2017/TT-BTP. 

7. Khiếu nại, tố cáo về việc kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý  

 iệc khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo 

quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Hội đồng kiểm tra 

Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm tham mưu, trình    

trưởng    Tư pháp quyết định thành lập H i đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ 

giúp pháp lý sau khi Kế hoạch này được phê duyệt.  

2. Thành lập Ban Giám sát 

Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị    trưởng    Tư pháp quyết 

định thành lập  an Giám sát kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý theo quy 

định. Ban Giám sát chịu trách nhiệm trước    trưởng    Tư pháp về hoạt đ ng 

giám sát của mình và báo cáo    trưởng    Tư pháp về kết quả giám sát sau kỳ 
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kiểm tra. 

3. Thành lập các Ban của Hội đồng kiểm tra 

Chủ tịch H i đồng kiểm tra thành lập các  an giúp việc cho H i đồng 

kiểm tra: Ban thư ký,  an đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi viết và 

Ban phúc tra (nếu cần). Mỗi  an gồm có Trưởng  an và các thành viên khác do 

Chủ tịch H i đồng kiểm tra quyết định thành lập. Số lượng, danh sách cụ thể, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các  an của H i đồng kiểm tra sẽ được ban hành cùng với 

Quyết định thành lập các  an.  

4. Lịch kiểm tra 

H i đồng kiểm tra sẽ thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho các địa phương 

có người tham dự kiểm tra. 

5. Kinh phí tổ chức kiểm tra  

a) Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự không phải n p lệ phí nhưng 

phải trả các chi phí liên quan tới việc tham gia kiểm tra của mình (nếu có). 

b) Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm lập dự toán ngân sách từ nguồn 

ngân sách nhà nước cho việc tổ chức các kỳ kiểm tra năm 2023 và quyết toán 

theo quy định của pháp luật./. 
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